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1 1760010005 Nguyễn Thi An 02/09/1987 Nghê An Nữ Kinh Việt Nam 9,5 8.4 8.4 8,8 8,3 7,5 8.4 7,3 8,5 7.9 9,2 9 8 7.5 8.2 7,8 9 8,3 7,7 7.8 9,3 7 8,1 8.4 9 8 3 Giỗi

2 Ị7600I03S7 Vũ Thi Anh 05/06/1987 Nam Định Nữ Kinh VìệỉNam 8.9 8.1 6.8 8,1 8,1 7.9 8.4 7.7 7,8 7 8,7 8,4 8 8,1 9 8.1 9 6.5 7,5 u 8.5 6.7 8.4 8,3 7.6 7,93 K há

3 1760010356 NguyỉnThị Đò 10/04/1987 Quảng Tri Nữ Kinh Việt Nam 9.3 8.1 8,6 9 8.5 8 8,7 8,4 7,9 8.2 9 9 8 7,8 8.6 8 7,8 9 8,1 7 9,3 7.2 8.1 8.7 8.4 8,36 Giòi

4 1760010048 Nguy«» Thi Thủy Dương 20/06/1988 Quàng Trị Nữ Kinh Việt Nam 9,1 8.7 8.1 9 8,4 7.2 8.2 7,6 8,2 8 9.5 9 8 7.Ị 8.6 7,4 9 8 7.3 7,1 8,8 7 7,9 7,9 8.4 8,17 Giòi

5 1760010296 Chu Thị Chiu Giang 11/12/1976 Hả Nội Nừ Kinh Việl Nim 8.4 8,7 7.6 8.5 7,1 7 8 6,5 7,5 6.2 7,6 8,9 8 6.4 6,6 6,7 8.4 6.3 6,4 6.5 7,7 5.8 7.9 6.7 8.4 7,36 K h á

6 1760010269 Nguyễn Thi Hả 04/05/1983 Nghệ An Nữ Kinh VíệtNâm 8,2 8.1 7.5 8,9 7,4 6.8 7.9 7.4 7,2 5 8.4 8.4 8 6.5 6.2 7.5 8.1 5,5 6.9 6.5 8,5 6,2 8,7 8,3 8.1 7,45 K há

7 1760010272 Nguyễn Thi Hằng 30/04/1991 Hà Tỉnh Nữ Kinh Việt Nam 9.2 8,7 6.2 8,8 7.6 7.7 8,8 7,2 7.8 6.8 8,4 9,1 9 7,3 8,2 7,9 9 8,3 7.8 9 6.4 8.3 8.1 8.7 8,02 Giỏi

8 1760010257 Đảm Thị Hạnh 17/09/1990 Thải Binh Nữ Kỉnh Việl Nam 8 8.4 7.8 8,7 7,9 7,7 8.2 7,4 7,6 7,4 8.1 9 8 6,4 8.2 7.5 8,1 8 7,1 5r4 8.1 6,1 7.5 7 8,1 7,69 Khá

9 1760010311 Nguyễn Thị Mỷ Hiền 16/05/1989 Quảng Tri Nử Kinh VictN»m 9.2 8.4 6.8 8.7 8,3 8,3 8.4 6,9 7.9 8.1 8.6 9 8 7.7 7.8 7,8 8,7 7,3 7.9 7,4 8.9 6.4 7,9 8,4 8.4 8,03 Giòi

10 1760010020 Lâm Thi Cục Hoa 10/08/1989 Nam Định Nữ Kinh ViệtNim 9.4 8.1 8,9 9.1 8,2 8 8.7 7,9 8 7.7 8,7 8,3 8 7 8.3 7,6 9 8.3 7,3 6,7 8.7 6.3 7.5 8.1 S.I 8,12 Giỏỉ

II 17600i0330 U i Kim Hoa 20/04/1979 Ho Chí Minh Nữ Kỉnh Việt Nam 9,1 7.8 8.1 8.2 8,6 7,5 8.6 7.8 7.6 7,8 8,9 7,8 8 7,6 8 7,9 7.5 9 7.2 7,9 9,1 6,7 7,9 8 8.4 8,04 Giỏi

12 1760010349 C10 Thi Tuyết Ho« 16/09/1986 Bả Rịa Vũng Tâu Nữ Kinh V iệtN im 9.1 8,4 7,3 8.7 7,8 8,2 8,6 7,3 7,5 8.2 9 8,7 8 7.8 7,5 7,3 8.1 8 7 7,5 8.5 5.9 8 8 8.4 7,96 K h i

13 1760010366 Trẳn Thị Hồng 2S/03/1991 Bả Rịa Vũng Tàu Nữ Kinh Việt Nam 9 8.1 7,5 8.9 7,8 7.8 8.5 8 7,5 8.1 9 8,7 8 7.7 7,7 7.1 8.7 8.7 7,5 6.6 8 6,6 7.5 8 7.8 7,98 K h á

14 1760010329 Lê Thị Huong 10/07/1990 Ninh Đình Nữ Kinh Việl Nam 8,9 8.4 5,3 8.6 7,3 7.3 7.8 6.6 7,8 7,3 6.3 8.4 8 6,8 7.2 7.4 8,7 7,3 6,9 6.6 8,8 6.1 7,9 7.1 8.1 7,44 K h á

15 1760010270 Nguyễn Thj Thanh Hường 05/10/1983 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 8,9 7,5 7 8.5 7.8 7.6 8.8 7,5 7,5 7,3 8.2 8.4 8 6.7 7,8 S.3 8.1 6.5 7,8 6.9 8.5 7,6 8.7 8 8.7 7,85 K h á

16 1760010265 Đoàn Thị Thanh Huyên 21/07/1984 N u n p ịn h  1 Nữ Kinh Việt Nam 8.6 8,4 7.9 9 6,5 7 8 7,4 7.3 5,7 8,2 8,4 8 6.2 5.9 7,9 7,5 5,5 7.3 5.6 8,2 6,2 9 8.3 8,1 7,47 K há

17 1760010268 Trìu Thỉ Thanh Huyen 16/ỊỈ/H toố Nữ Kinh Việt Nam 9,2 8,4 7,1 8.5 8,1 7,6 8,9 7,5 7,9 8.1 8.3 9 8 7.6 7,7 7,7 M 6,5 7,9 7.5 8,7 7,7 8.1 8.3 8.4 8,04 Giỏỉ

18 1760010325 Phạm Thị Huyền -05/11/198 Ni Đinh Nữ Kinh Việt Nam 9.2 8.4 7,9 9 8 7.3 8.6 8,2 7,9 M 9.3 8.1 9 7,9 8 7.9 8.4 8 7.6 7.7 9,3 7.2 8,1 8,7 8,7 8,29 Giỏi

19 1760010306 Nguyễn Thi Khải 05/02/1982 Quảng Ngỉỉ Nử Kinh Việt Nam 8.1 8.4 6.5 8,3 7 7 8 7,5 7,3 7.1 7.7 8,1 8 7.1 7.4 7,9 8,1 5,8 7,4 6,5 7,9 6,6 9 8,9 8.7 7,59 K há

20 1760010313 Nguyễn Thj Hồng Khuyên 21/04/1987 Hả Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 8,1 8,1 7 8,6 7,2 6,8 8.1 7,3 6,8 5,3 8,4 8.4 7 5,9 6.6 6,7 7.5 8 5.9 6 8 4,2 7.5 6,5 8,1 7,14 Khá

21 1760010007 Nguyền Thi Liên 12/05/1988 Thanh Hỏa Nữ Kinh Việt Nam 9.3 8,1 8.7 8,8 8.1 7.5 8.9 8 7.8 7.2 8,5 8.3 8 7 3 8.2 7.7 8.3 8 7,7 7.1 8,7 7 7,5 7.9 8.1 8,05 Giỏi

22 1760010266 Nguyễn Thj Ngọc Liên 06/09/1983 Quàng Tri Nữ Kinh Việt Nam 9 8,4 7.1 8,3 8.4 7.7 8.7 7 8.1 7 8,1 8,4 8 8 8.8 8 8.1 6.8 7,7 6.7 8,7 6,2 8,4 8,4 7,8 7,9 K há

23 1760010282 Nguyễn Thi Mình Loan 22/02/198] Cả Mau Nữ Kinh Việt Nam 9,7 8.7 7,5 9,1 7,7 7.3 8.2 7,9 7.6 7.7 9,3 8,5 9 7,1 8 7.7 8.5 8.7 7.7 6,6 8,8 6.2 8.1 8.3 8,8 8,11 Giòi
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24 1760010312 PhậmThi Minh 06/12/1987 Nam ĐỊtih Nữ Kinh Việt Nam 7.7 8,7 7»3 8,3 7,9 7.4 8,7 7,4 6 7,1 8,1 8,3 8 6,4 7,8 7,3 8,7 8 6,8 6 8,3 6,3 9,1 8,9 8.4 7,67 Khá

25 1760010286 Phạm Thi Nga 01/01/1976 Hả Tĩnh Nữ Kình Việt Nam 9 8.4 8,1 8.3 8,8 7,7 8,3 7,9 7,9 7,5 8,8 8,4 9 7,7 7,9 8 8.1 8,7 7,8 7.1 8,7 6.1 8,1 8,1 8,7 8,12 G iỗi

26 1760010315 Nguyền Khánh Blch Ngộc 24/04/1987 Bà Rịa-Vũng Tàu Nừ Kinh Việt Nam 9,3 8.1 8,5 9 8,5 8 8,7 8,4 7,9 8,3 9,2 8,3 8 7,3 8,6 8 8.7 8,7 7,9 7,3 9,3 7,2 7.9 7,9 8,4 M 2 GIÒI

27 1760010284 Lẻ Thị Tim Nhản 20/04/1985 Quảng Tri Nữ IKỈnh Việt Nam 8,4 8,1 6,5 8,3 8,2 7,5 8,4 7 7.9 6,9 8,1 8,1 8 6,9 8,6 7.8 8.1 6,8 7,4 6.9 8,7 5,9 8,4 8,3 8.4 7,73 K h í

28 1760010354 Vỗ Thi Nhi 19/01/1991 QuẮÌlg Bỉnh Nữ líCỉnh Việt Nam 9 8,4 7,7 8,9 8,1 7,5 8,3 7,8 7,9 7.7 8,6 8,7 7 7 8.4 7,4 9 7*5 7,5 6,6 9 6 7,9 7.4 8,1 7,92 K h í

29 1760010271 iDươngThi Nhung 11/03/1986 Ninh Bỉnh Nữ Kinh Việt Nam 8,7 8.1 6,7 8.4 8,4 6,8 8,6 6,9 7,9 6,2 8,2 8.1 8 7,3 8,6 7,4 7,5 6,8 7,4 6,8 8,5 5,6 9 8.3 8,1 7 ,«8 K h í

30 1760010310 Trần Huệ Nhung 06/08/1989 Quỉng Binh Nữ Kỉnh Việt Nam 8;9 8 6,6 8,5 7.4 6,4 7.9 7,4 7.4 7 8.8 8,3 8 6,9 7,1 7 8,1 7,3 6,2 5,7 8,6 5,6 7*3 8.1 8,1 7,49 K h i

31 1760010027 Nguyễn Thi Bích Phương 20/03/1076 QuingNam Nữ Kinh Việt Nam 9,2 7,8 7,8 8,5 7.9 5,8 8 7,8 8,1 7.6 9.5 7,8 9 7,2 6,8 7,7 8,4 8 8 6,9 8,9 6,8 8.1 7,9 8,8 7,97 Khé

32 1760010320 NguyínThi Phượng 20/10/1983 Thanh Hỏa Nữ Kỉnh Việt Nám 8.3 8 5,6 8,6 7 6.8 M 7.2 7,9 7,5 8.4 8,7 8 6,8 7,8 7,9 7,2 8,3 7,7 7,3 8,2 6,2 8.1 7 8,7 7,66 K há

33 1760010298 va Thi Sanh 02/02/1988. Thải Binh Nữ Kinh VĩệtNim 9,1 8,1 8 8,6 7,4 7,8 8,5 7,1 7.7 7,4 8,4 8,7 8 7 8 7,2 8.1 8,3 7,4 7,2 8,6 6,2 7.5 6,5 8,7 7,83 Khá

34 1760010367 Lại Thị Hương Sen 18/07/1988 Nam Đinh Nữ Kinh Việt Nam 9,5 8,1 8,9 9 8,7 7,7 8.6 8,2 8,1 7,7 9,5 8,3 9 7,6 8 7,6 8.1 8,3 7,4 7.4 8,7 6,9 8,4 8,7 8.7 M ỉ GIỎI

35 1760010344 Đoản Thi Hương Thơm 16/05/1984 Thái Binh Nữ Kỉnh Việt Nam 8,5 8,1 7,1 8,5 6,2 6,7 7,9 6.8 7 7,2 7,8 8,4 8 7,3 6,2 7,4 7,8 6,8 6,7 6,2 7,9 5,7 7,9 8.4 8,1 7,39 K hi

36 1760010016 Trương Thi Diễm Thu 25/12/1980 Gâmpuchia Nữ Kĩnh Vi* Nam 9*5 8,1 8,6 9 8.7 7,9 8,8 7,9 8,1 7.8 9,5 8.4 9 7,9 8,5 7,9 8,4 8 7,8 7,5 8,8 6,8 8,1 8,1 8,7 M 3 GIỎI

37 1760010333 IPhạm Thi Thanh Thủy 06/07/1989 Kon Tum Nữ Kinh VĩệtNam 8,8 8,1 6.7 8,6 7,1 7,1 8,3 7.5 7.7 7,7 8,6 9 8 7,6 8.1 7,2 7,8 7,3 6,9 5.8 8,8 6.3 7,3 8 8,4 7,73 K hi

38 I7600Ỉ0332 Nguyền Thi NgỢc Trim 15/10/1979 Quảng Tri Nữ Kỉnh Vi* Nam 8,9 8.1 6,1 8,3 8.2 5,9 8 7,7 7,7 7 8,3 8,3 7 7,2 7,7 7,2 7,8 7,5 5,4 5,5 8,9 5,2 7,9 7,3 8,1 7,43 K hi

39 1760010277 Chu TTiị Huyén Trang 28/10/1990 Nghẹ An Nữ Kính Việt Nam 9,1 8,7 8.5 8,9 8,6 7,7 8,5 7,8 7,5 7,6 8,9 9 8 7.9 8,3 7.4 7,8 9 7,6 7,2 8,9 6,3 8,1 8,4 8,1 8,15 G iai

40 1760010299 Hoảng Anh Tuyỉt 31/10/1992 Thái Binh Nữ Kinh Việt Nam 8,9 8,4 6 8,4 8,4 7è9 8,5 7,8 7,8 7,7 8.5 8.4 8 8,1 8,8 7.6 7,8 6,8 6,8 7,1 8,3 6,7 8,1 8 8,4 7,88 K h i

41 1760010362 Lê Thị Minh Ty 03A»/198ặ 'Quảng Tri Nữ Kmh V i*  Nam 9,2 8,7 7 9 8,3 7,2 8,5 7,3 7,8 7,1 8,4 8,6 8 7.5 7,7 7.2 9 7.3 7,4 6,7 8,8 6 7,5 8,1 8,4 7,87 K h i

42 1760010322 Chu Thị Hồng Yẻn 11/10/1982 m  Dương Nữ 'Kinh VI í t  Nam 9 8.1 7,6 9 8,t 6,2 8,3 8,2 7.5 6,8 9 «¿4 8 7.1 7,8 7,8 6,9 8,7 7 5,9 8,7 6,5 8,1 8,1 8,1 7,82 K h í

Ấn định danh sách này cỏ 42 (bổn mươi hai) sinh viên.

XÉP HẠNG TỎT NGHIỆP SL Đạt
Gỉdl 16 38,10%
Khá 26 61,90%
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1 17600ỉ 0083 Nguyên Thị Binh 16/02/1985 Q u in g  N am Nữ Kỉnh Việt Nam 8.9 8.4 6,8 8,8 7,1 6.6 7,8 7 6,6 6.8 8,5 8,7 7 6,5 8.3 7,3 8,7 7,3 6,6 5.4 8.6 6,4 7,8 7.3 8,4 7,48 Khá

2 17600>0303 Trần Thi Danh 05/05/1989 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nara 8,8 8,4 6,6 8.3 7*4 8 7,2 7.2 7,6 7.4 7,8 8,3 8 7.1 7,1 7.2 7,9 7,7 6,5 5.9 8,1 6,5 7,6 7,7 7,6 741 Khá

3 1760010291 Nguyễn Thị Xuân ĐÀO 06/06/1987 Quáng Ngỉi m Kinh Việt Nam 8,1 8,1 8 9.1 6,9 7.7 7,8 7.5 7,1 6,7 8.9 8.5 8 6.7 8,1 7,3 7,6 8.7 6.9 6.9 M 5.5 7 7.4 8,1 7,66 Khi

4 1760010304 Nguyễn Thi Thúy Diễm 26/12/1981 Hổ Chỉ Minh Nừ Kỉnh Việt Nam 8,4 8.3 6.1 8,6 7.£ 7,3 8.1 6,5 7*5 7.1 7.8 8,4 9 7 8 6,6 9 3,8 6,9 6 8.» 6,5 8,4 8,1 8.7 7,57 Khi

5 1760010351 Phạm Thị Dung 30/05/1987 Thanh Hỏa Nử Kinh Việt Nam 7,7 8,4 6 8.1 6,7 6 7,9 7,2 7,3 7,4 7 8,6 8 7.4 7,4 7,7 8,7 6,7 7,4 6,3 7.9 7,3 7,9 8.2 8,1 7,46 Khả

6 1760010041 Lê Thi Hà 08/09/1987 Thanh Hóa Nử Kỉnh Việt Nam 8,9 8,1 6,5 8,4 8,5 8.4 8,3 7.8 8.2 7,3 8,1 8,7 9 7,8 8,8 8 8,1 7,5 7.4 6,9 8,5 7.2 8.1 7,9 8.4 8,01 Giỏi

7 1760010363 Nguyễn Thi Thu Hiền 20/07/19*7 Hà Tinh Nữ Kinh ViệỉNam 8,3 7,8 6,9 8,8 8 6,5 7.7 7,3 6,7 6,7 8,1 7,7 8 7 7.5 7.2 83 7,7 7 5,6 ì ĩ 6,9 7.9 7.6 8,7 7.5 Khá

8 1760010001 Đặng Thị Hòa 02/01/1981 Ninh Đình Nữ Kinh Việt Nam 7.2 8,4 7,6 8,8 7,1 6,7 7,9 6.8 7 5,7 8,4 8,6 8 6.7 6.9 6,3 8.7 73 S.5 6.2 8 6.3 8,1 7,7 8.Ỉ 7,4 Khá

9 1760010334 Nguyỗn Thị Thanh Huệ 27/04/1986 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam 8.3 8,1 6.8 8.2 7,1 7,4 8,3 6.7 7,7 7,5 8,4 8,7 8 6.7 8.2 7.2 8,1 7,7 7,2 5,8 8,9 6 8.1 7,6 8,4 7,65 Khỉ

io 1760010295 Mai Thi Hường 18/09/1982 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam 8,8 8,4 6,4 8,7 7,6 6 7,8 7,4 7,5 7,2 8 8,7 9 7.7 7.5 7,3 8.7 7.5 7 6.1 ỉ 5.9 8,1 7,3 8.4 7,63 Khá

11 1760010273 Trần Thị Khuyên 14/04/1990 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 8,2 8.1 6,1 8,5 7,6 7,4 7.4 6.8 6,6 6,7 7,5 9 s 7 8,2 7,4 8,4 5.8 6.8 6.7 8,1 5.6 8,1 8.1 8,1 7*39 Kbá

12 1760010338 Hồ Thi Xuân Khuyên 15/11/1982 Hà Tĩnh Nừ Kinh Việt Nam 8.7 8,4 6,5 8,7 8,3 7,8 8,6 7,5 7,8 7,2 8,7 8.4 8 7,7 7,7 7,9 8,1 7,5 7,3 7,2 8,6 6.4 7.5 7,1 8.1 7,83 Khả

13 1760010361 Phạm Thị Khuyên 11/03/198$ Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam 9,5 8,1 7,9 8,3 8 7,8 8.5 7,5 7,6 8,1 8,6 8.6 8 7,7 8.2 7,9 7.2 7,7 7,8 8 8,6 7,3 7,9 8.1 8,4 8,05 Giỏi

14 1760010342 Phan Ngô Ngọc Lai 25/12/1983 Thùa Thiên Huế Nừ Kỉnh Việt Nam 8.7 8*1 7,6 7.8 7,9 7.3 8.2 7,2 7.4 7.5 8,3 8.3 8 7,6 7,6 7,1 7,2 7 7,3 6,2 8,3 5,6 8,1 7.6 8.4 7,62 Khỉ

15 1760010287 Lc Thị Bích Liên 20/01/1984 Qui^g Ngậi N ữ Kinh V iệt Nam 8,3 8,1 6,8 8,8 7,1 7,2 8 6,9 7,5 7,1 7,6 8,4 8 7,3 8.2 7.4 7.5 8 7,1 7 8^ 6 8,1 7.9 8,4 7,62 K há

16 176001Ữ307 Lê Thi Kim Loan <ủ/0ại980 ! ì 
Ụuảng Nam Nữ Kinh Việt Nam 9,6 8,7 7.3 8 8.2 7,4 8,3 7,9 8 7,6 8.2 8,7 8 7.6 8,4 7,9 8.7 8 7,4 7.6 8.5 7 8,1 8,3 8,4 8,05 Giói

17 1760010358 Trần Thjl lài -Lý- JD3/05/1989 HậTĩnh Nữ ÍCinh Việt Nam 7.8 8,1 5,9 8,5 7,4 7,5 7,2 6,8 6,4 6,2 7.2 8,7 8 6,7 7.1 7,6 6.9 7,3 6.7 5.6 7,7 5,4 6,9 7,1 8,1 7,11 Khá

18 1760010301 Nguycn Thi Trả My 10/12/1985 QuingTrị ' 1_: Nữ Kinh Việt Nam 8,9 8.1 7,5 9,1 8.3 7,5 8,8 7,4 7,8 7,2 8.3 8.8 8 7,5 6.6 8 8,4 7,6 7,3 7.9 8.4 6,9 7,5 7,9 8,1 7.92 Khá

19 1760010260 Tran Thị Thiên Nga 02/05/1979 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 7,7 7,8 7,4 8,8 7,6 7,3 8,2 7.9 7.6 6,9 7.9 8.1 8 7,4 6.6 7.5 7,5 8 6,9 6,3 8,5 6,2 7,3 7,3 8,1 7*58 Khá

20 1760010276 Trần Thi Thủy Nga 21/10/1984 Thái Đinh Nữ Kinh Việt Nam 8,9 8,4 6,3 8,6 7,2 7,9 8,4 7,8 7,9 7.3 7,9 8,9 8 7,5 7,8 7,6 7.5 s 7.5 6.5 8,8 6.5 7,9 7,3 8,1 7,78 Khá

21 1760010345 Hồ Thi Nga 20/11/1987 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 8,3 8.1 7,2 8,8 7,6 6,4 7.6 6.7 6,2 6,1 8.3 8,3 8 5,7 8 7.2 6,9 5,8 7,1 5,3 7.3 6,1 8,4 8.3 8,7 7,27 K h i

22 1760010258 Vũ Thi Ngoan 30/09/1986 Thái Binh Nữ Kinh V iệt N am 8.1 7,8 7,6 8.S 7.6 7.1 8 7,2 7,7 7 7.9 8,3 8 6,8 7.5 7 6,8 7.7 7,5 s , í 8,4 6,3 8,7 7.5 8,4 7 4 9 Khá
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23 1760010103 Nguyĩn Thi Kim Ngọc 06/10/1994 Bỉnh Định Nữ Kinh Việt Nam 8,7 7,7 8 8,7 6,6 6,8 7,9 6,9 7,6 6,8 8 9 8 6,6 7,7 7,3 7,8 7,7 7 5,5 7,7 6,3 7,5 6,9 8,4 7,SI Khá

24 1760010290 Trương Thị Như Phước 05/04/1988 Quảng N g íi N ữ Kỉnh ’Việt N am 8,1 8,4 5,8 8.7 6,8 7 8,3 6,7 7,5 7,3 8 9 9 7,7 8,2 8,1 8,4 7,3 7,9 7,2 8,5 7,6 8,1 7,9 8,7 7,8 Khá

25 1760010365 Nguyền Thị Ảnh Phượng 04/12/1991 H ả Tĩnh N ữ !Kinh V iệt N ăm 8,5 8,1 7,1 8*8 7,9 7,4 8,6 7,4 7,4 6,9 7,8 8,3 8 7,3 8,5 7,8 7,8 8 6,9 6,4 7,4 6 7,3 7,6 8,1 7,66 Khá

26 1760010337 !L£ Thi Hạ Quyên 18/0,5/1991 Thừa Thiên Huế N ữ Kinh Việt Nam 7,8 8,1 6,5 8,8 6,9 7 8,1 6,6 7*2 7,1 8 8,1 8 6,9 7,5 7,7 7,5 6,5 7,2 7 7,9 5 8,1 7,7 8,1 7,42 Khá

27 1760010285 ILêThÌ Sen 10/02/1985 Quảng Nam Nữ \Kinh Việt Nam 9 7,8 7,8 8,9 7,2 7,8 8,6 7,9 7,6 7.1 8.8 8,3 7 7,6 8,2 7,5 7,1 8,7 7,4 7 9 5,7 7,9 7,6 8,1 7^5 Khi

28 1760010324 !E)ảo Thi Tân 15/05/1990 Thanh Hóa Nữ Kỉnh Việt Nam 8,3 8,1 6,7 8,8 6,7 7,6 7,9 7,1 7,3 7 8 8,1 8 7,1 7,4 6,8 8,4 6,8 5,8 6,1 7,1 5,1 8,1 7,9 8,1 7,39 Khá

29 1760010033 Mai Thi Thanh 05/02/1989 Thanh Hóa Nữ Muỉrn Việt Nam 8,5 7,8 4,9 8.7 8,6 7.6 7,9 7,9 7,7 7,3 8,1 8,3 8 7,9 8,6 7,2 8,1 7,5 7,8 7 8,6 6,4 8,1 7,3 8,4 7,73 Khẩ

30 1760010340 Phan 1711 Thỉ 1Q/1W1988 Quầng Nám Nữ Kỉnh Việt Nam 9 8,1 7,7 9,1 7,2 7,8 7,6 7,8 7.6 5,8 8,7 8,4 7 7,2 7,9 7,6 7,5 7,6 7,7 6,6 8,4 5,8 7 6,3 8,4 7,61 Khỉ

31 1760010339 Nguyền Thị Thu Thủy 07/05/1983 Nam Định Nữ Kình VỊệtNam 7,7 8,1 7,8 8,8 7,3 7,4 8*2 7,2 7,7 6,5 8 8,3 8 7,1 6,9 6,7 8,3 8 6,7 5,1 7,7 5,9 7,3 8 8,1 7,51 Khỉ

32 1760010294 Nguyễn Thị Kirti Thùy 06/03/1990 Thửa TWên Hue m Kinh Việt Kem 8,9 8,7 6,6 7,7 7.2 8 8,5 7,3 7,5 7,3 8,5 9 8 7 7,7 7,2 8,1 7,7 7,4 6 7,7 6,4 8,1 8,2 8,1 7,7 Khá

33 1760010283 Đặng Thi Như Thủy 07/02/1982 'Đồng Nai Nữ Kinh việt Nam 8,8 8,7 6,9 8,6 7,3 7,2 8,4 7,1 7.7 7,8 8,2 8,9 8 7,3 6,6 7,3 8,4 7,7 6,6 6,1 8 6,4 7,9 7,9 8,7 7,71 Khá

34 1760010314 Huỳnh Thị Bích Trảm 31/05/1984 Bả Rịa Vững'Tàu Nữ Kinh Việt Nam 7 8,4 8 9 6,7 5,8 8,3 6,6 7.6 7 8 8,4 8 7,1 7,8 7,1 8.7 7,3 6,7 6,1 8,1 5,6 7,9 7,6 8,4 7*53 Khỉ

35 1760010353 Phặm Thi Trẳm 21/09/1984 Quảng Ngãi Nữ Kinh Vỉệt Nam 7 8,1 6,9 8,2 7 7,3 8,2 7,1 7,7 7,2 8,2 8,1 8 6,3 7,5 7,3 7,8 7,7 6,8 5,7 8,2 5,8 7,9 8 8,1 7,47 Khỉ

36 1760010346 Đoàn Thị Tủ 04/12/1989 •Quảng Nam Nữ Kinh Việt Năm 8,5 8,1 6,8 9 7,5 7,4 S.4 6,8 7,4 6,9 8 8,4 8 6,9 7,6 7,6 8,1 7 7,4 6,1 8 6,4 7,9 7,6 8,1 7,59 Khỉ

37 1760010302 Nguyễn Thi Phương ưyên 01/09/1987 Nghệ An Nừ Kinh Việt Nam 8,1 8,1 6,2 8,6 8 7,6 8.4 7 6,6 6,3 8,4 8,3 8 6.1 8 7,4 7,4 7,7 6,7 6 8,6 5,2 7,3 7,5 8,7 7,42 Khá

38 1760010323 Nguyễn Thi Hổng Vân 15/06/1988 Bà Ria Vũng Tảu Nữ Kinh Việt Nam 8,4 8,7 8 8,2 7,3 6,8 8,3 7,1 7,5 7 7,9 9 8 7,3 7,9 8,1 8,7 7,3 7 7,2 8,1 6,9 7,9 8,4 8,7 7,81 Khỉ

39 1760010359 Lê Thi Thanh van 15/08/1985 Bà Rịa Vũng Tảu Nữ Kinh Việt Nam 7»5 8,4 6,8 8,8 6,3 6,4 7,8 6,1 6,6 6,9 6,9 8,7 7 6,8 7,5 7,9 8,1 7,3 6,6 5,6 7,7 5,8 7,9 8,2 8,1 7,24 Khí

40 1760010091 Nguyền Thị Hải Yển 22/11/1996 Thối Bỉnh Nữ Kỉnh Việt Nam 9 7,7 7,3 8,8 7 6,3 7.8 6,1 6,9 6,3 7.5 8,4 8 6,7 7,5 7.1 7,2 7,7 5,5 5,9 7,5 5,6 8,1 8 7,5 7,25 Khi

41 1760010256 Phạm Thị Yến 12/11/1990 Thái Bỉnh Nữ Kinh Việt Nam 8,1 8,1 6,2 8,8 7,5 7,4 8,1 7,4 7,6 7,4 7,4 8,4 8 6,4 6,5 7,9 7,2 5,8 7,3 6,6 8,5 6,6 8,4 8,4 8,7 7,55 K hi

___
Ắn định danh sách nảy cỏ 41 (bốn mươi mốt) sinh viên. Đ ồ Ị, ìg N a l_ n g a y Ạ  £. tháng 8 năm 2019

7 Ẹ £ * Ẽ : W

Nguyễn Hồng Quang

XẾP HẠNG TÓT NGHIỆP SL Đạt
Giỏi 3 7,32%
Khá 38 92,68%
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1 ỉ 7ỦŨỠ2Ỡ40Ỉ Cao Thị Lan Anh 08/10/1983 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 6,5 8,3 M 8,3 7,5 7,8 7,2 8,4 8,1 7.8 6.3 7.6 8.1 7,1 7,9 8,1 7,2 6,4 7,3 7,4 7.2 7,8 7,6 8,7 7,65 Khá

2 176002037Í Phạm Thi Binh 30/08/1990 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam 8,1 8,6 8 8.4 8,2 7,8 7,7 7,8 7,9 8.1 7,2 7.7 8,5 7,* 8,1 8.6 7,3 7,7 8,3 & 7,1 7.1 7,8 7,8 7,89 Khá
3 1760020381 MaiThi Châm 1&/04/1991 Nam Đjnh Nữ Kinh Việt Nam 7,1 8 8,7 7,9 7.4 7,8 7,4 8,7 7,3 7,8 8 8.8 8,3 7,8 7,7 8.7 7,4 7,1 8 7.7 7,8 8 *.3 8,3 7,93 Khá

4 176002039- Lẽ Thi Chang 01/06/1990 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam 7,9 8 8,4 8,3 7,9 7,8 7,6 8.4 7,7 7.9 8,1 8.2 8,9 7,7 7,8 9 7 7,7 8.3 7.7 8,6 8,3 8.4 7,5 8,07 Giỏi

5 176002038: Nguyễn Thj Kim Chi 13/07/1987 Bà Rja Vũng Táu Nữ Kinh Việt Nam 8.9 8,3 8,7 8,8 8,9 7,8 8 8.4 8,1 8 8 8,4 9,2 7,8 8.4 9,1 7,5 7,4 8,4 7,4 8,3 8,9 7,7 9 8,34 Giãi

6 176002036; Cao Thị Chiên 06/01/1979 Nam Đjnh Nữ Kinh Việt Nam 7,4 8 9 8,3 8,3 7,9 8 8,1 7,5 8 7,2 8,2 8,8 7,5 7,6 8,9 7,8 7.4 8,5 7,7 8,4 7,7 8.3 7,5 8,00 Giỏi

7 176002035' Hoàng Thi Điểm 21/02/1983 Lạng Son Nữ Tày Việt Nam 8,2 8 8,6 8,1 7,8 8,1 7,4 8,4 8,1 7,7 6.5 8.1 7,5 8.1 7,8 8 6,8 7,4 7 3 7,4 73 8 8,7 7.8 7,80 K hí

8 176002036! Ngõ Thi Diu 23/09/1982 Quảng Binh Nữ Kinh Việt Nam 6,7 8,9 9 T.9 7.1 7,8 6,6 8,4 7,6 7.7 8,1 9,2 7,9 7,8 7.7 9,2 7,4 7,4 8.6 7.1 8,1 8,7 8,6 8.3 8,02 Giòi

9 176002035' Phạm Thj Thủy Đông 16/02/1982 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam 8,4 9 8.4 8 8 8.4 7,2 7,8 7,4 8,2 7 8,1 8,1 7,9 7,9 9 7,5 7,7 7,8 7,4 7,5 7,2 7,8 8.7 7,90 Khá

10 176002037 Phạm Thị Hà 06/11/1983 Thái Binh Nữ Kinh Việt Nam 7,7 8,6 7.8 8,8 7.7 7,5 6,9 8,7 7,5 8,1 8 8,3 7,4 8 7,6 8.9 6,9 7,1 7.8 8 8,2 7,6 8,2 8.4 7,90 Khá

11 1760020391 Nguyễn Thi Thanh Hả 24/10/1976 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 8,2 9 8,5 8.2 8,1 8,5 8.1 7,8 7,7 8,3 7 8,1 7,7 7.8 7,5 9,1 7,9 7,1 8,6 6,8 8,4 9,5 8,7 9,2 8,18 Giòi

12 176002038: Trằn Thị Thúy Hăng 20/06/1989 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 8 8,4 8,7 7,1 7,5 7,8 7,5 8,1 7,4 8 8,2 8,9 7 8,3 7,1 8.9 7,9 6,8 8,1 7,7 8 7,5 7,6 7,8 7,82 Khá

13 1760020381 Bùi Thi Hẩng 02/04/1980 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 7.6 8 9,1 8,8 8,3 8,1 7,2 8,1 7,7 7,6 8 8,9 7 2 7,9 7,5 9,2 7.4 8,3 8,6 8 8 8,4 8,7 8,4 8,12 Giòi

14 1760020381 Nguyễn Thi Hẳng 01/07/1974 Bà Rịa Vũng Tàu Nữ Kinh Việt Nam 7,4 8,4 8.7 8,4 7,4 7,8 7,3 8,2 7,7 8,5 7.3 7,8 8 7.3 7,9 9,1 7.4 6,8 8,6 6,5 8.1 8.9 8.7 8,1 7,99 Khá

15 176002035Í Trần Thị HÒng Hạnh 21/04/1985 Há Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 8.2 8,7 8,6 S.2 7,9 7,5 7.5 8.3 8 8.3 7,2 8,7 M 7,6 7,9 8,9 7.6 8 7,7 7.4 8 7.1 8,3 8,6 8,00 Giòi

16 176002037C Lê Thị Thủy Hạnh 18/06/1982 NghệẠn I Nữ Kinh Việt Nam 7,8 8,1 8.3 6,4 7,5 8.1 7,1 8,1 7,9 7,8 7,9 8,6 7,6 7,7 7,5 8.8 6,8 7,7 8,1 7,4 8,6 7,4 8,4 8,1 7,79 Khá

17 176002037" Lé Thị Hiên 06/11/197,» Nam ẸÍinh J Nữ Kinh Việt Nam 7,7 8 8,5 8,1 7,1 8,2 7,1 8,6 7 7,7 6,2 7,1 6,8 7,5 8,1 8,2 7,5 7.1 8 6,5 7,6 7,9 8,2 8,1 7,60 Khá

18 1760020365 Hà Thi Hoản 05/03/1983 Nghị An Nữ Kính Việt Nam 7,3 8,7 9 7,2 6,8 7,5 7 8,6 6,3 7.8 7,4 8,1 7,8 8 8 8.9 7,5 Ể.8 7,9 7,4 7,5 8,3 7.7 8,1 7,74 Khá

19 176002036' HoángThi Hồng 06/05/1981 BẮc õíang Nữ Kinh Việt Nam 8,2 8,6 8.4 8,2 7.4 7,5 8 8,1 8 7,8 8,2 8 7,3 8,1 8,5 6,9 8 7.4 8,3 7,7 8,4 8,2 9 7,97 Khá

20 176002039; Đặng Thi Thanh Huê 09/01/1983 Thừa Thiên Huế Na Kinh Việt Nam 7,8 8,7 7,9 7.9 8,1 7,9 7,4 8,4 7.8 7,7 5,9 8,9 8 7.9 7,8 8,9 7,3 6,8 8,1 8 7,8 7,7 8,1 8,1 7,83 Khá

21 176002034Í Dưcmg Thj Bích Hương 16/09/1984 Lạng Son Nữ Tày Việt Nam 7,5 8,2 8.5 8,2 8 7,8 7,6 8.1 7,3 7,7 7,3 8.7 7.5 8,1 7,8 8,7 7 7,1 8,6 ¡ u 8,2 8,4 8,3 7.8 7,94 Khá

22 176002035; Phsm Thj Thanh Hucmg 12/08/1971 Bà Rja Vũng Tàu Nữ Kinh Việt Nam 7,8 8.4 *.4 8,5 8,5 7,5 8,3 8,7 7,7 8,2 7,9 8.3 8,9 8,1 8,1 9,1 7 7,7 8,3 7,7 8,7 8,6 8.3 8,4 8,23 Giòi

23 176002034' Huỳnh Thi Lai 27/08/1972 Quảng Ngỉi Nữ Kinh Việt Nam 5,4 7,5 8.1 6,8 4,3 7,5 6,4 7,8 7.4 6,4 6,7 6,4 6.9 6,9 7.5 8,4 6,6 6,2 7 7,4 7,4 6,7 7,1 7,5 6,92 Khá

24 1760020351 LôThị Lan 05/11/1981 Nghệ An Nữ Thái Việt Nam 7,5 8 8,2 7.9 5,9 8,2 6,9 8.4 6,7 7,8 5,1 5,8 7,9 7,5 8.1 8 7,3 6.5 7,7 8,3 6,7 7.8 7.7 s 7,42 Khá
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25 176002037Ĩ LêH iiM ỹ Lan 12/07/1986 Quảng Tri Nữ Kinh Việt Nam 8.3 8,3 8,7 7,8 7,4 7,5 7 8,7 7,8 7,7 6,9 8,6 8,2 8,2 7,6 9,2 7,2 7,7 8,7 7,7 8,3 7,5 8,6 8,4 7,96 K hi

26 176002035' Nguyễn Thi Nhật Lệ 11/04/1990 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam 8 9 8,7 8,2 7,7 7,9 7,8 9 7,7 7,9 7.5 8,3 7,5 7,6 8,4 9,2 7,2 8,5 8,9 8,3 8,8 8 8,1 8.4 8,15 Giỏi

27 1760020382 Điiih Thj Kim Liên 04/12/1987 'Quảng NgSi Nữ Kinh Việt Nam 7,3 8,1 8,7 8,3 6,7 7.5 7,7 8,7 7,3 7.8 7 8,5 6,7 7,9 7,5 8,7 6.7 7,4 7,7 7,4 8 7,4 8,3 7,5 7,68 K hí

28 176002036! Phan Thi Thủy Loan 29/09/199! Bà Rja Vũng Tàu Mữ Kinh Việt Nam 8,1 8,3 8,6 7,9 7,8 6.9 7,3 7,8 7,9 8,1 6,1 8 9 7,4 7,7 8,7 7,8 6,9 7,5 8 7,9 7,4 7,7 8.7 7,82 K hi

29 176002034' HdỳnhThi Ly 27/08/1972 Quảng Ngỉi Nữ Kỉnh Việt Nam 6,1 8,1 8,1 5,3 6,2 7,5 6,9 8,3 8 6,7 5.9 7,2 6,5 7,8 7,5 7,8 6,2 7,7 6,8 7,4 7,7 6,8 7,2 6,9 7,05 K hí

30 176002035! Trần Thi Mển 15/03/1977 Hải Dương Na Kinh Việt Nám 7,9 8,7 8,7 7,7 7 7,5 7,2 8,1 7,8 8,2 7,8 8,8 8 7,9 7,9 9,3 7,1 8 8,3 7,7 8,1 8,3 7,9 9 8,05 G lỉi

31 176002034Í Pliiùng Thi Bích Ngọc 14/02/1976 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam 8,1 8,7 8,4 7,4 8 7,6 7,5 8,4 7,7 7,5 7,4 8,1 7,4 8,2 8,1 8,9 7,4 7,1 8,3 7,4 8,2 8,5 8,4 8,7 7,95 Khá

32 176002039Ễ Bùi Thi Ngọc 08/06/Í976 Nam Định Ntt kỉnh Việt Nam 7,8 8,4 8,9 8,3 7,4 7,9 7,7 8.4 8,3 7.6 7,3 8,4 8,6 8,2 7,5 9 7 7,9 7,5 7,4 8,4 9,6 9,2 8,17 Giỗi

33 176002039 Lê Thi Nguyệt 10/01/1982 Quỉng NgSi Nữ Kinh Việt Nam 7,3 8,6 8,3 7,2 7,1 8,2 7,2 8,4 6,2 7,7 6,5 8,7 7,8 7,6 8,1 8,5 6,9 7,9 7,4 M 7,9 7,3 8,1 8,7 7,68 K hỉ

34 176002039: Thiều Thị Nguyệt 13/03/1988 Thanh Hỏa Ntt Kinh Việt Nam 6,9 8,9 8,8 7,6 7,4 7,3 7.4 8,4 7,6 8,2 7,5 8,8 8,1 8,2 8 9,ỉ 7,5 7,9 8,3 7,7 8,6 8,2 8,6 8,7 8,07 Giòi

35 176002038: Đoàn Thi Thanh Nhàn 03/04/1985 Hải Phòng Ntt Kinh Việt Nam 8 7,7 8,7 7,6 8,6 7,5 7,5 V 8 8,2 7,5 s,5 8,5 7,9 7,9 9 6,9 6.7 8 7,7 7,8 8,6 7,9 9,2 8,04 Giỏi

36 17600203& Tạ Thi Lan Phưong 04/05/1977 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam 7,1 8 8,4 7 7,5 7,5 5,6 8,3 7,3 7,7 7,3 8,7 6,4 8 7,4 8,8 7,1 8,6 8,2 7*1 7,8 7,3 7,8 8,1 7,59 K hỉ

37 1760020361 Phan Thj Phượng 15/10/1974 Hồ Chỉ Minh Ntt Kinh Việt Nnm 7,5 8,7 7,7 7,2 7,1 8,1 7 8,7 7,7 7,6 6,8 8 7,2 7i3 7,6 9,3 6,9 7,3 7,4 6,8 7,5 7,9 7,3 8,1 7,60 K hí

38 176002039Í Trần Thị Hoa Sen 19/08/1982 Hà Tĩnh Ntt Kỉnh Việt Nam 7.1 8 7,7 8,2 7,5 8,1 7,2 8,7 7,1 7,9 7,7 8 8,3 8 7,6 8,5 7,8 V 7,9 7,4 8 8,5 7,9 8,4 7,88 K hỉ

39 176002038: Nguyễn Thi Tuấn Sirong 19/12/1991 Bả Rịa Vfing Tàu Ntt Kinh Việt Nam 8,1 8 8,6 7,6 7,1 7,3 7,2 8,4 6,7 8,2 6,8 7,9 8,4 7,8 7,7 8,8 7,5 8 7,8 7,7 6 7,7 7,5 7,5 7,69 K hi

40 H6002037: Phạm Thi Thu 20/07/1984 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam 6,8 7,9 8,8 7,7 6,6 7.5 7.5 8,4 7,7 8.1 6,2 7,9 6,9 8 7,4 8,8 7,2 8,6 6,6 6,8 6,9 7,9 7,4 7,5 7,57 Khá

41 176002040: Nguyễn Thỉ Thanh Thúy 22/12/1988 Ninh Binh Nữ Kinh Việt Nam 8,2 8,3 8,9 7,3 8,6 7,8 7,8 8,1 7,4 8,2 7,7 7,1 7,2 7,7 7,6 8,8 7,1 7,3 7,7 7,4 7,8 7,4 8,1 8,7 7,83 Khá

42 176002035.' Nguyễn Thi Thu Thủy 14/04/1991 .Bác Giang Nữ Kỉnh Việt Nam g 8,7 8,9 8,8 8,2 8,1 8,3 8,7 8,1 7,8 7,8 8,2 7,8 8 8,1 9,4 7,4 8,6 8,9 8 8,8 7,4 8,4 8,6 8,24 G iỉi

43 17600203« Nguyễn Thi Thanh Thủy 03/06/1969 Quảng Trj Ntt Kinh Việt Nam 7,8 8,4 7,7 8,4 8,1 7,9 7,4 8,1 7,9 7,9 7,4 8 7,4 8,1 7,8 8,7 6,6 6,8 8,9 7,1 8,5 8,3 8,7 8,4 7,93 K hỉ

44 176002036« Nguyễn Thi Thủy 19/08/1974 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 7,9 8,3 7,9 B 8,3 8,1 8,1 8,4 7,2 7,8 7,5 7,7 8,3 7,7 7,8 8,8 7,3 7,1 8 6,8 7,9 8,7 8,8 8,4 7,96 K hi

45 176002034 TnrongThi Hải Yến 31/07/1974 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam 8.4 8 8,3 7,6 7 7,3 6,8 7,7 7,5 7,8 7 8,2 8,4 8 8,1 9,1 7,2 7,9 8,1 8 8,4 9,4 8,3 83 7,98 Khá

46 176002037: VB Thi Hải Yến 26/08/1975 Hà Nam Ntt Kinh V iịt Nam 6,9 8,4 8,3 6,6 7,2 *.4 6,8 7,5 7,6 7,4 7,1 7,4 6,6 7,7 7,9 8,3 6,9 7,1 7,8 6,8 7,2 7,5 8 8,7 7,48 K hi

Ấn định danh sách này cỏ 46 (bốn mươi sáu) sinh viên.

XÉP HẠNG TÓT NGHIỆP SL Đạt
Giỏi 14 30,43%
Khá 32 69,57%

guyễn Hồng Quang

.Ẵ.Q. tháng 8 năm 2019



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VTÊN ĐỦ ĐIÈU KEỆN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 872019
NGÀNH CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM  

HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC 
KHÓA 2 (2017 - 2019) - LỚP CĐXN LT2R 

Theo Quyết định số: /QĐ-CĐYT ngày tháng 8 năm 2019
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1 1760080096 Dương Tuần Anh 02/11/1980 Ninh Binh Nam Kinh Việt Nam 6,6 6,6 8,1 6.7 8,6 7 3 7 8,5 6.1 8.4 6,3 7.2 6,4 6,8 5 5 3 6 7.7 7,2 7,1 8 7,5 7,04 Khá

2 176008007S Nguyễn Thị Kim Ánh 04/10/1985 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 7,6 8,9 8,7 8 9 8,7 8 8,4 7,7 8,4 7,9 8,9 7 8.2 8,8 8,3 7,7 8,4 7,9 8 8.5 8,4 8,24 Giòi

3 17600X1077 Bùi Ngọc Ánh 05/02/1974 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 7,9 8,9 8,5 7,5 8,4 9,6 6,8 8,8 7,8 ỉ , 4 7,6 8,8 7,8 8,2 9 7,5 7,7 8,6 8.6 8,3 9,2 8,5 8,30 Giãi

4 1760080093 Đặng Thi Diu 20/09/1993 Hải Dưcmg Nữ Kinh Việt Nam 7.6 8,2 8,7 s 9 9,8 7,3 8,4 7.7 8,4 6,7 8,3 7,8 7.6 9,2 7,4 8.1 y 8 7,7 8.2 8,9 8,19 Giãi

5 1760080095 Khống Thi Duyên 12/09/1974 Hài Dưcmg Nữ Kinh Việt Nam 7 8 8,6 6,8 8,9 8.5 8 9 8,1 8,4 7,1 8,3 7,2 8 9.2 8 7,1 8 7,8 8 8,5 8,6 8,03 Giãi

6 1760080008 Phạm Thi Hà 03/06/1986 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 7,5 8 8,6 7,9 8,2 8,9 6,9 8,8 8 8,4 7,5 8,9 7,8 8 9,3 6,5 7,6 8.2 8,5 7.4 8,6 8,5 8,10 Giãi

7 I7600B0092 Phạm Thị Hằng 03/02/1988 Thanh Hóa Nữ Kinh Viật Nam 7,5 8,6 8,5 g 8.6 9,8 7,7 8,4 8,3 8,4 7,2 8,7 7,3 8,1 9 7,5 7,1 8,2 8,6 8,3 8,6 8,2 8.19 Giỏi

8 1760080090 Trần Vin Hung 10/05/1989 Hà Tĩnh Nam Kinh Việt Nam 7,1 8,1 8.4 8,2 8,6 9.2 7,7 8,2 7,7 8,4 6,8 8,4 7,2 7,6 8,3 6.4 7,i 8 8,5 7,7 8,1 8.6 7,93 Khá

9 1760080079 Lê Thi Phuong Khanh 01/05/1985 Long An Nữ Kinh Việt Nam 8,1 8,2 8,1 9,1 9 9,2 8,1 8,7 8,3 8,7 7,5 ỉ ,4 7 8 9,2 8.6 8 8,1 7,8 8 8,7 8.3 8,30 Giỏi

10 Ị 760080076 Bùi Thi Mỹ 12/07/1968 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam 9,3 8,5 8,7 9,3 8,5 9,9 8,8 9 8,7 8,4 8.2 9.1 8,8 9,2 9,6 9,1 8,8 8 ,6 8,8 8,3 9,2 9 8,90 Giòi

II 1760080097 Lãm Hữu Nghĩa 19/05/1964 T iên  G ian g N am Kinh Việt Nam 7,1 7,4 7.9 7,6 7,6 9.2 6 7,9 7,4 7,8 5,6 6.9 6 ,2 7,4 8.4 6 ,8 6,4 7,8 8 8 8,8 8,3 7,45 K h á

12 1760080078 Phan T hi Kim Oanh 26/05/1993 Há Tĩnh N ữ Kinh Việt Nam 6,5 8,1 8.6 8.2 9 9 7,5 8,4 6,9 8,4 7,1 8,9 6,9 8,9 8.3 6 ,2 6,1 8 6,5 7,7 7,4 8,7 7,81 K h á

13 1760080084 Tràn Thi Thanh Thanh 10/10/1988 Quáng Bình Nũ Kinh Việt Nam 6,2 7,3 MM 7,4 9 ỉ , 8 7,4 8.5 8 MM 7,4 8.3 6 ,6 7,7 8,7 6,4 6,1 8,1 7,8 8 8.5 8,5 7,74 Khá

14 I7600200S7 Huỳnh Thi Thin 10/10/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh Việt Nam 8,2 8,4 8 7,6 8.7 8,8 6,7 8,4 7,7 7,5 7,4 8 7,6 8 7,5 7,3 7,5 7,6 6 ,8 8 8,7 8.3 7,90 Khá

15 1760080091 Lê Thi Thủy 21/11/1986 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam 6 .8 8 ,2 8,3 8,7 8,7 9,5 8,6 7,9 8,1 8 ,6 5,8 7,9 6,6 8.4 8 ,8 8.1 6 3 8 7,8 7,1 8,6 7.5 7,84 Khá

16 17600110094 Cao Thi Huyền Trang 29/12/1993 Hà Tinh Nữ Kinh Việt Nam 7.1 8,3 8,6 8,3 8.9 9,2 7,2 7,8 7,3 8,3 5,9 7.5 7.1 8 9 5,4 5.8 8 7,1 7.7 8,7 8,5 7,70 Khá
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17 I7600IKIOÍ9 Nguyễn Văn Trung 04/06/1980 Thái Binh Nam Kinh Việt Nam 6,5 8,4 7,9 8,2 9 9 8 s a 7,9 8,4 7,6 8,5 7,4 8 9,2 7,7 6,4 8 7,6 7.4 8.9 8,4 8,01 Giòi

18 I7600S0086 Lê Thi Tuyết 10/12/1990 Nghệ Án Nữ Kinh Việt Nam 7,4 7,8 8,3 7,8 8,7 9,4 7,9 8,1 7,9 8,1 7,3 8,8 7,4 8,9 9,2 6,8 6,3 7,8 7,9 7,1 8,4 8,5 7,99 K hi

Ẩn định danh sách này có 18 (mười tám) sinh viên. Q. thảng 8 năm 2019 
ƯỞNG

XÉP HẠNG TÓT NGHIỆP SL Đạt
Giỏi 9 50,0%
Khá 9 50,0%



UBND TÌNH ĐÔNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒẠ XÃ HỘI CHỦ NGHĨẠ VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIÈU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TÓT NGHIỆP THÁNG 8/2019 
NGÀNH CAO ĐẲNG KỸ THUẶT XÉT NGHIỆM Y HỌC

HỆ LIÊN THÔNG VỪÃ LÀM VỪA HỌC 
KHÓA 11(2017-2019) 

Theo Quyết định số: . S x . &£/QĐ-CĐYTngày , c £ £  thảng 8 năm 2019
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1 1760080058 Ngô Thi Bảo Ản 19/11/1992 Thừa Thiên Huế Nữ Kinh Việt Nam 6.7 7,3 6,8 6,5 8,1 6.6 6,7 8,7 9 7,8 7,9 8.3 6.5 8,5 7.8 7,2 7,8 7,8 8,6 7.1 9.5 7,9 7,68 Khi

2 1760080060 Lê Thi Dương 10/10/1996 Nghệ An Nừ Kinh Việt Nam 7,9 6,7 6,7 7,9 7.7 7.2 7*4 8 7,6 7*4 6.1 8 7,1 8.5 6.3 7.5 7,9 7.9 7.3 7,5 8,7 7,5 7*53 Khí

3 1760080055 Tniơng Thị Huyền 03/11/1992 Hả Nội Nử Kinh Việt Nam 6,7 7,2 7,8 8,8 8,1 7,2 7 8,9 7,9 8,2 5,8 8 6,8 9,1 8,2 7,2 7,5 7 7,3 7,4 8,7 8.1 7,64 Khi

4 1760080061 Phan Phương Thảo 23/04/1996 Quảng Đình Nữ Kinh Việt Nam 8.4 7,6 8,5 8,7 8 7,4 8 8,6 7,6 7,2 6,9 7.1 6.8 9,1 8 8,2 7,4 8 7,3 7.5 9 8,6 7,94 Khí

5 1760080057 Nguyễn Thị Thanh Thúy 20/03/1992 Bình Định Nữ Kinh Việt Nam 6,5 6,6 6,9 9.3 7,5 7,5 7,4 8,3 7.9 7 7.1 8 6.8 7,6 8,4 7,2 7.9 7,5 8 7,3 9,3 8.1 7,67 Khí

6 17600$0063 Phan Thi Xuân Trang 05/01/1990 ĐảNãng Nữ Kinh Việt Nam 8 7 8.1 9 8,5 7,6 7,6 8,3 8 7.7 6,9 8,3 7,5 8.2 8,3 7,4 7,6 7*2 7.3 6,9 8.5 s 7,83 Khỉ

7 1760080059 Nguycn Bá Tuần 10/05/1981 Nghệ An Nam Kinh Vỉột Nam 6,8 6,6 7,7 7.1 7,6 7,1 5,7 7.9 7 8.1 8,2 7.7 6,3 8,8 6,8 6,6 7,8 6,7 8 7.3 9.6 7,8 7.42 Khi

Ấn định danh sách này có 07 (không bày) sinh viên.

y T R Ư Ơ J  

I f f  C A O  QỈH

JLC. tháng 8 năm 2019 
TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Quang



UBND TỈNH ĐÒNG NAI

TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TÉ
CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TÓT NGHIỆP THÁNG 8/2019 
NGÀNH CAO ĐẲNG D ư ợ c  
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